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Câu 1 (2 điểm)
a) Giới thực vật có nguồn gốc từ đâu? Tại sao không thể xếp địa y vào giới Thực vật? Có thể xếp địa y vào giới Nấm không?
b) Trong số các loài tảo biển đang sống như: tảo đỏ, tảo lục, tảo vòng thì thực vật hiện nay có họ hàng gần gũi nhất với loài tảo nào? Nêu các bằng chứng đã được các nhà khoa học phát hiện.

Câu 2 (2 điểm)
a) Nêu những đặc tính lí hóa giúp ADN có ưu thế tiến hoá hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin di truyền?

b) Dựa vào cấu tạo hóa học và đặc tính của nước, hãy giải thích các hiện tượng sau:

· Rau củ quả muốn bảo quản lâu thì để trong ngăn mát tủ lạnh chứ không để trong ngăn đá.

· Giọt nước thường có hình cầu.
Câu 3 (2 điểm)

a) Vì sao khi xử lí các tế bào động vật có hình bầu dục, hình đĩa bằng consixin thì chúng chuyển thành hình cầu?
b) Trình bày các bước hoạt động của phức hệ protein chaperon?
c) Dynein là gì? Chức năng của dynein? Dynein “đi bộ” làm cho roi và lông chuyển động như thế nào?
Câu 4 (2 điểm)
a) Malonaet là một chất ức chế của enzyme succinate dehydrogenase. Làm thế nào để xác định được malonaet là chất ức chế cạnh trạnh hay chất ức chế không cạnh trạnh?

b) Trong điều kiện nào thì ATP được tổng hợp ở ty thể và lục lạp? Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó?

Câu 5 (2 điểm)
	a) Cấu trúc A trong hình bên là gì? Cấu trúc A thường có mặt ở vị trí nào trong các loại tế bào? Trình bày nguyên tắc hoạt động của nó?

b) Có thể xem hô hấp là một quá trình dị hóa thuần túy không? Vì sao?

c) Đồ thị dưới đây biểu thị sự sai khác pH giữa hai bên màng trong ty thể theo thời gian trong một tế bào đang hô hấp mạnh. Ở thời điểm được biểu thị bằng mũi tên đứng, một chất độc với quá trình chuyển hóa vật chất được cho thêm vào có tác dụng ức chế hoàn toàn hoạt động của phức hợp tổng hợp ATP ở ty thể. Hãy vẽ tiếp đường còn lại của đồ thị để thể hiện sự thay đổi của sự chênh lệch pH giữa hai bên màng.
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Câu 6 ( 2 điểm)
a) Các sinh vật đa bào có những chiến lược truyền thông tin cơ bản nào?

b) Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền một mẫu lá thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào bốn ống nghiệm, sau đó cho thêm vào một loại thuốc thử để nghiên cứu:
· Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh.

· Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI.

· Ống nghiệm 3: Cho thêm vào dung dịch BaCl2
· Ống nghiệm 4: Cho thêm vào dung dịch axit picric.

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích?

Câu 7 ( 2 điểm)

a) Nêu sự khác nhau trong quá trình nguyên phân của các nhóm sinh vật nhân thực sau: trùng hai roi (Dinoflagellates), tảo silic (Diatom) và thực vật bậc cao?

b) 10 tế bào sinh dục của một cơ thể nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đơn mới tương đương. Các tế bào con đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10% tạo nên 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.
-  Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

-  Xác định giới tính của cơ thể tạo nên các giao tử trên?

- Các hợp tử được chia thành hai nhóm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp 2 lần số đợt nguyên phân trong nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào?

Câu 8 (2 điểm)
a) Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 50ml dung dịch 10% đường glucozo vào hai bình tam giác  cỡ 100ml (kí hiệu là bình A và B) , cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men /1ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 35oC trong 18h. Tuy nhiên bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút). Hãy cho biết sự khác biệt có tể có về muì vị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa hai bình A và B. Giải thích.
b) Trong một ao hồ, người ta thường gặp các vi sinh vật sau: vi khuẩn hiếu khí như Pseudomonas, tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn sunfat, vi khuẩn kị khí bắt buộc, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

· Trình bày sự phân bố của các vi sinh vật có trong ao hồ?

· Giải thích phương thức sống của các nhóm vi sinh vật: tảo lục, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

Câu 9 (2 điểm)

a) Nêu quá trình nhân lên của virut cúm trong tế bào vật chủ?
b) Tại sao các phagơ lây nhiễm vào tế bào vi khuẩn lại không lây nhiễm tế bào vi khuẩn cổ?
Câu 10: (2 điểm)

a) Phân biệt vacxin và huyết thanh miễn dịch?
b) Trong các bệnh nhược cơ, các kháng thể gắn và ngăn chặn ở các xinap thần kinh – cơ, ngăn cản co cơ. Bệnh này được phân loại đúng nhất là bệnh thiếu hụt miễn dịch, bệnh tự miễn hay phản ứng dị ứng? Giải thích?
c) Một loại virut gây bệnh ở động vật có vật chất di truyền là ARN. Giải thích tại sao khi sử dụng văcxin phòng chống thì hiệu quả rất thấp?

-------Hết--------
Người ra đề: Nguyễn  Thị Thanh Tâm

SĐT: 0966 094 891
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	Câu 1
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a)
	· - Thực vật có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thủy.
· - Không thể xếp địa y vào giới Thực vật vì không có cấu trúc tế bào đặc trưng cho thực vật mà cũng không có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào.

· - Địa y không phải nấm vì ngoài tế bào của nấm sợi còn có các tế bào tảo lục hoặc vi khuẩn lam có chứa diệp lục.
	0,5
0,25

0,25

	
	b)
	- Quan hệ gần gũi nhất: tảo vòng.

- Các bằng chứng ủng hộ giả thuyết chỉ tảo vòng mới có quan hệ gần gũi nhất với thực vật là : 

+ Phức hợp cellulose tổng hợp hình hoa thị : protein màng sinh chất tổng hợp nên các vi sợi của thành tế bào. Ở thực vật và tảo vòng tế bào đều có dạng vòng, trong khi các tảo khác dạng thẳng. 

+ Đều có enzim peroxisome để giảm thiểu hô hấp sáng, trong khi các tảo khác không có enzim này. 

+ Cấu tạo tinh trùng có roi và cấu tạo giống nhau. 

+ Sự hình thành mầm sinh vách trong quá trình phân bào. 

+ Phân tích gen nhân và gen lục lạp ở nhiều thực vật và tảo là giống nhau
	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	a)
	– ARN có thành phần đường là ribose khác với thành phần đường của AND là deoxyribose. Đường deoxyribose không có gốc – OH ở vị trí C2’ ( gốc phản ứng mạnh và có tính ưa nước ( ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước.

· - Thành phần bazơ của ARN U được thay thế bằng T trong AND. Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl ( gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép giúp AND bền hơn ARN

· - ADN có cấu trúc dạng sợi kép, ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp ác cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dạng hơn ( thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.

· - Bazơ nitơ U chỉ cần một biến đổi hóa học duy nhất (amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyeẻn hóa tương ứng thành X và T; trong khi đó T cần 1 biến đổi hóa học (loại metyl hoá) để chuyển thành U, nhưng cần đồng thời biến đổi hóa học ( vừa loại metyl hóa và loại amin hóa) để chuyển hóa thành X ( ADN có xu hướng lưu giữ thông tin bền vững hơn.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b)
	-  Khi để trong ngăn đá, nước ở trạng thái đóng băng, toàn bộ các liên kết hidro giữa các phân tử nước đều là mạnh nhất, khoảng cách giữa các phân tử nước lớn nhất ( thể tích tế bào tăng ( phá vỡ cấu trúc tế bào ( rau, củ, quả bị hỏng.

· - Nước có tính phân cực ( các phân tử nước hình thành liên kết hidro với nhau tạo nên mạng lưới nước. các phân tử nước ở bề mặt tiếp xúc với không khí hút nhau và bị các phân tử ở phía trong hút tạo nên lớp màng phin mỏng, lien tục ở bề mặt nước
	0,5

0,5

	3
	a) 
	Trong tế bào chất có nhiều sợi actin và các vi ống, các cấu trúc đó bị tiêu hủy do sự kích thích của cosixin. Khi đó sức căng của tế bào phân bố về mọi phía làm cho tế bào chuyển thành hình cầu
	0,25

	
	b) 
	· - Chuỗi polipeptit chưa cuộn xoắn vào ống trụ từ một đầu.

· - Mũ chụp vào, làm cho ống trụ thay đổi hình dạng để tạo môi trường ưa nước cho sự cuộn xoắn của chuỗi polipeptit.

· - Mũ rời ra và chuỗi polipeptit cuộn xoắn được giải phóng ra.
	0,25

0,25

0,25

	
	c)
	-  Dynein là các protein động cơ ở phần roi và lông vận động có chức năng giúp cho roi hoặc lông tham gia vào sự vận động di chuyển. 

- Dynein giúp cho roi và lông vận động di chuyển theo 3 hình thức. 

+ Nếu lông rung hoặc lông roi không có protein kết nối chéo thì hai chân của mỗi dynein sẽ luân phiên giữ và thả bộ đôi liền kề. Giúp bộ đôi liên kề hướng lên phía trước. 

+ Hiệu ứng các protein kết nối chéo điều này giúp protein uốn cong....

+ Thực hiện chuyển động sóng: Nhiều dynein tham gia vào và chuyển động hướng từ gốc lông/roi lên phía trên tạo chuyển động sóng. 

(Thí sinh có thể vẽ hình minh họa sự chuyển động theo 3 cách)
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	a) 
	- Tăng nồng độ cơ chất.

· - Tốc độ phản ứng tăng: Chất ức chế cạnh tranh.

· - Tốc độ phản ứng không tăng: Chất ức chế không cạnh tranh.
	0,5

0,25

0,25

	
	b) 
	· Trong điều kiện có sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa hai bên màng tilacoit và màng trong ti thể khi hoạt động quang hợp và hô hấp.

· - Khác nhau:

Lục lạp

Ti thể

Hướng tổng hợp ATP

ở ngoài màng tilacoid

Phía trong màng trong ty thể

Năng lượng

Từ photon ánh sáng

Từ quá trình oxi hóa chất hữu cơ

Mục đích sử dụng

Dùng trong pha tối của quang hợp

Dùng cho các hoạt động sống của tế bào


	0,25

0,25

0,25

0,25



	5
	a) 
	· - Hình vẽ thể hiện cấu trúc ATP syntetaza

· - Nơi có cấu trúc ATP syntetaza:

+ Màng trong ty thể.

+ Màng tilacoit trong ty thể.

+ Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn.

· - Nguyên tắc hoạt động:

+ Các phản ứng oxi hóa khử trong chuỗi vận chuyển điện tử giải phóng năng lượng. Một số prôtêin của chuỗi dùng năng lượng vận chuyển H+ qua màng. Tạo ra sự chênh lệch nồng độ ion H+ hai bên màng  giúp hình thành điện thế màng.

+ Kích thích bơm ion H+ hoạt động và ion H+  được bơm qua màng ngược lại hướng ban đầu qua phức hệ ATP Syltetaza (phức hệ Fo F1) giải phóng năng lượng tự do để tổng hợp ADP và Pvc thành ATP cung cấp cho tế bào.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) 
	


	0,5

	
	c)
	· - Không đúng

· - Vì hô hấp phân giải các hợp chất hữu cơ đồng thời tạo ra các sản phẩm trung gian.là nguyên liệu khởi đầu cho quá trình sinh tổng hợp các chất khác trong cơ thể. Hô hấp cung cấp năng lượng, tạo điều kiện cho các hoạt động sinh lí khác như quang hợp, hút nước, sinh trưởng…
	0,25

0,25

	6
	a)
	Gồm 3 loại chủ yếu theo khoảng cách tác động:

· - Sự truyền tín hiệu nội tiết: Do chất nội tiết tác động từ những tuyến chuyên biệt tiết ra như hoocmon vào dòng máu hoặc dịch ngoại bào tác động đến các tế bào đích khác nhau phân tán trong cơ thể.

· - Sự truyền cận tiết: Do chất cận tiết tác động đến các tế bào kế cận bằng các chất hóa học cục bộ. Sự vận chuyển chất dẫn truyền thần kinh từ nơron tới nơron, từ nơron đến tế bào cơ xảy ra qua tín hiệu cận tiết.

· - Sự truyền tín hiệu tự tiết: Tế bào đáp ứng với chất do chúng tiết ra gọi là chất tự tiết. Một số yếu tố tăng trưởng tác động theo kiểu này và các tế bào nuôi cấy thường tiết ra các yếu tố tăng trưởng để kích thích sự tăng sinh và phát triển chúng.
	1

	
	b)
	· - Ống nghiệm 1: Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm. Do trong tế bào có chứa đường glucozo có nhóm chức CHO ( có tính khử. Dung dịch phêlinh có CuO nên nhóm chức CHO đã khử CuO trong dung dịch phêlinh tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch 

· - Ống nghiệm 2: tạo dung dịch xanh tím. Tế bào thực vật có tinh bột nên phản ứng với KI tạo màu đặc trưng.

· - Ống nghiệm 3: tạo kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm. Trong tế bào có SO42- kết hợp với Ba2+ tạo kết tủa trắng BaSO4.

· - Ống nghiệm 4: tạo kết tủa hình kim màu vàng. Trong mô có K+ tạo kết tủa picrat kali.
	0, 25

0,25

0,25

0,25

	7
	a)
	· - Trùng hai roi: NST bám vào màng nhân và màng nhân được giữ nguyên trong phân bào. Các vi ống đi qua nhân trong một ống ngầm TBC xuyên qua nhân và định hướng trong không gian cho nhân, nhân phâ chia kiểu cổ xưa gần giống như vi khuẩn.

· - Tảo silic: Màng nhân vẫn giữ nguyên trong phân bào, các vi ống hình thành thoi ở trong nhân. Các vi ống phân li các nhiễm sắc thể và nhân tách thành hai nhân con.

· - Thực vật bậc cao: thoi phân bào hình thành bên ngoài nhân, màng nhân bị phá vỡ khi phân bào. Các vi ống phân li NST, và màng nhân mới lại hình thành.

· - Sự tiến hóa của phân bào nguyên phân theo mức độ hoàn thiện dần

Trùng hai roi ( tảo silic ( TV bậc cao
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0,25

0,25

	
	b)
	 Ở vùng chín mỗi tế bào sinh dục có một lần nhân đôi NST ở kì trung gian của lần phân bào I nên số lượng NST cung cấp bằng số lượng NST có trong tế bào ban đầu trước khi bước vào giảm phân. Suy ra số lượng NST đơn có trong các tế bào trước khi thực hiện giảm phân là 2560 NST đơn.

- Số lượng NST đơn có trong 10 tế bào sinh dục sơ khai là:

2560 – 2480 = 80 (NST)

- Bộ NST lưỡng bội của loài 2n = 
[image: image2.wmf]8
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-Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 hợp tử thì số lượng giao tử cần phải có:
[image: image3.wmf]1280
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- Số lượng tế bào sinh dục con khi chưa bước vào vùng chín được tạo ra từ nhóm tế bào trên: 
[image: image4.wmf]120
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Nếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quá trình thụ tinh. Vậy nhóm tế bào trên là tế bào giới tính đực. Vì tạo được: 
[image: image5.wmf]1280
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Gọi số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong nhóm B là k. Suy ra số lần nguyên phân của hợp tử trong nhóm A là 2k. Theo giả thiết ta có phương trình:
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Đặt k=1, ta có: 
[image: image8.wmf]20
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Đặt k=2, ta có: 
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Số đợt nguyên phân mỗi hợp tử trong nhóm A là 4 đợt nhóm B là 2 đợt.
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	8
	a) 
	· - Bình A: có mùi rượu khá rõ, độ đục thấp hơn so với bình B. Bình A để trên giá tĩnh thì những tế bào phía trên sẽ hô hấp hiếu khí còn tế bào phía dưới  sẽ có ít oxi nên tiến hành lên men etylic. Lên men tạo ít năng lượng nên tế bào sinh trưởng chậm và phân chia ít dẫn đến sinh khối thấp, tạo nhiều etanol.

· - Bình B hầu như không có mùi rượu, độ đục cao hơn bình A. Bình A để trên máy lắc nên oxi được hòa tan đều trong bình nên các tế bào chủ yếu hô hấp hiếu khí tạo nhiều năng lượng nên sinh trưởng mạnh làm xuất hiện nhiều tế bào trong bình dẫn đến đục hơn, tạo ít etanol và nhiều CO2​.

· - Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình A: chủ yếu là lên men, chất nhận điện tử là chất hữu cơ, không có chuỗi truyền điện tử, sản phẩm lên men là chất hữu cơ, tạo ít ATP.

· - Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình B: chủ yếu là hô hấp hiếu khí, chất nhận điện tử là chất hữu cơ, chất nhận điện tử cuối cùng là oxi qua chuỗi truyền điện tử, sản phẩm là CO2 và H2O, tạo nhiều ATP.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b)
	· Sự phân bố cuả vi sinh vật trong ao hồ:

+ Lớp mặt: tảo lục, vi khuẩn lam

+ Lớp kế tiếp: vi khuẩn hiếu khí Pseudomonas

+ Lớp trung gian: vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

+ Lớp đáy: vi khuẩn sunfat, vi khuẩn kị khí bắt buộc.

· Phương thức sống:

+ Tảo lục, vi khuẩn lam: vi sinh vật hiếu khí, quang hợp thải oxi

+ Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía: vi khuẩn kị khí, quang hợp không thải oxi, sử dụng hợp chất vô cơ như H2S, S làm nguồn cung cấp điện tử.
	0,5

0,5

	9
	a)
	· - Hấp phụ: Gai H gắn vào thụ thể của tế bào chủ. Thụ thể là axit neuraminic (axit sialic).

· - Xâm nhập: Nhập bào tạo endosom rồi dung hợp với lizoxom.

· - Sinh tổng hợp: cần mARN mồi của tế bào chủ ( sao chép trong nhân.

+ Nhờ ARN – polimeraza phụ thuộc mang theo, tổng hợp ARN (+) từ ARN (-).

+ ARN (+) làm khuôn để tổng hợp sợi ARN (-) mới. Một số ARN (-) làm khuôn để tổng hợp mARN, mARN ra khỏi nhân để tổng hợp protein

+ Một số protein trở vào nhân  hợp thêm bao gồm protein sớm để tổng hợp thêm nhiều ARN (-) và protein cấu trúc để lắp ráp nucleocasit trong nhân. Các protein cấu trúc khác được bao bởi màng màng Golgi đưa ra cắm vào màng sinh chất.

· - Lắp ráp: Nuleocapsit được lắp ráp trong nhân tế bào.

· - Giải phóng: Virus ra khỏi tế bào theo cách nảy chồi
	0,25
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	b)
	· Phagơ lây nhiễm vào vi khuẩn bằng cách tiết lizozim làm tan một phần thành tế bào murêin vi khuẩn.

· Thành tế bào vi khuẩn cổ không phải murêin ( không bị phagơ lây nhiễm.
	05,25

0,25

	10
	a)
	Vacxin

Huyết thanh miễn dịch

- Là loại kháng nguyên đã được làm giảm độc lực kích thích sinh kháng thể, chống lại VK gây bệnh

- Là loại huyết thanh có mang kháng thể đặc hiệu có nguồn gốc từ người hay động vật ( làm cơ thể có ngay kháng thể đặc hiệu chống lại tác nhân gây bệnh.

- Có tác dụng phòng bệnh

- Có tác dụng chữa bệnh

- VD: Vacxin phòng bại liệt

-VD:  Kháng huyết thanh chống uốn ván 

· Tạo  đáp ứng miễn dịch đối với thành phần kháng nguyên, ghi nhớ  kháng nguyên ( thời gian miễn dịch dài.

· Tạo miễn dịch thụ động ( chỉ  tồn tại trong cơ thể thời gian ngắn
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	b)
	· Là bệnh tự miễn vì hệ miễn dịch sinh ra các kháng thể chống lại các phân tử tự than (các thụ thể acetylcolin)
	0,5

	
	c)
	·  - Do ARN có cấu trúc mạch đơn, kém bền vững hơn nên tần số phát sinh đột biến cao vì vậy đặc tính kháng nguyên dễ thay đổi.

· - Trong khi đó, quy trình nghiên cứu và sản xuất văcxin cần thời gian nhất định và chỉ có tác dụng khi đặc tính kháng nguyên của virut không thay đổi.
	0,25


Người ra đề: Nguyễn  Thị Thanh Tâm
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